 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

CÁ NHÂN NĂM HỌC 2022 – 2023
Tuần 2, từ ngày 12/9 đến ngày 18/9 năm 2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 3
13/9
	Sáng
	1
	12C7
	3
	Chủ đề 1: Dao động cơ (tiết 3)
	Con lắc đơn, con lắc lò xo.

	
	
	4
	12C1
	3
	Chủ đề 1: Dao động cơ (tiết 3)
	Con lắc đơn, con lắc lò xo.


Tuần 4, từ ngày 26/9 đến ngày 02/10 năm 2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 7
01/10
	Chiều
	3
	10A8
	7
	Chủ đề 1: Mô tả chuyển động (tiết 2)
	Bộ thí nghiệm đo tốc độ


Tuần 6, từ ngày 10/10 đến ngày 16/10 năm 2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 2

10/10
	Sáng
	2
	12C7
	11
	Chủ đề 3: Thực hành (tiết 1)
	Bộ thí nghiệm thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.

	Thứ 6
14/10
	Sáng
	2
	12C7
	12
	Chủ đề 3: Thực hành (tiết 2)
	Bộ thí nghiệm thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.

	Thứ 7
15/10
	Sáng
	1
	12C1
	11
	Chủ đề 3: Thực hành (tiết 1)
	Bộ thí nghiệm thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.


Tuần 7, từ ngày 17/10 đến ngày 23/10 năm 2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 6
21/10
	Sáng
	1
	12C1
	12
	Chủ đề 3: Thực hành (tiết 2)
	Bộ thí nghiệm thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.

	
	
	2
	12C7
	13
	Chủ đề 4: Sóng cơ (tiết 1)
	Bộ TN về sóng cơ

	Thứ 7
22/10
	Sáng
	1
	12C1
	13
	Chủ đề 4: Sóng cơ (tiết 1)
	Bộ TN về sóng cơ


Tuần 8, từ ngày 24/10 đến ngày 30/10 năm 2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 2

24/10
	Sáng
	2
	12C7
	14
	Chủ đề 4: Sóng cơ (tiết 2)
	Bộ TN về giao thoa sóng cơ

	Thứ 6
28/10
	Sáng
	1
	12C1
	14
	Chủ đề 4: Sóng cơ (tiết 2)
	Bộ TN về giao thoa sóng cơ

	
	
	2
	12C7
	15
	Chủ đề 4: Sóng cơ (tiết 3)
	

	Thứ 7
29/10
	Chiều
	3
	10A8
	16
	Chủ đề 2: Chuyển động biến đổi (tiết 3)
	Bộ thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do


Tuần 9, từ ngày 31/10 đến ngày 06/11 năm 2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 3
01/11
	Chiều
	5
	10A8
	17
	Chủ đề 2: Chuyển động biến đổi (tiết 4)
	Bộ thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do

	Thứ 6
04/11
	Sáng
	2
	12C7
	17
	Chủ đề 4: Sóng cơ (tiết 5)
	Bộ TN về sóng dừng

	Thứ 7
05/11
	Sáng
	1
	12C1
	17
	Chủ đề 4: Sóng cơ (tiết 5)
	Bộ TN về sóng dừng


Tuần 12, từ ngày 21/11 đến ngày 27/11 năm 2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 7
26/11
	Chiều
	3
	10A8
	23
	Chủ đề 3: Lực và chuyển động (tiết 1)
	Bộ thí nghiệm tổng hợp hai lực đồng quy


Tuần 13, từ ngày 28/11 đến ngày 04/12 năm 2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 7
03/12
	Sáng
	3
	11B4
	25
	Chủ đề 8: Thực hành (tiết 1)
	Thí nghiệm thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá (Bộ TN dòng điện không đổi)

	
	
	4
	11B6
	25
	Chủ đề 8: Thực hành (tiết 1)
	Thí nghiệm thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá( Bộ TN dòng điện không đổi)


Tuần 14, từ ngày 05/12 đến ngày 11/12 năm 2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 3
6/12
	Sáng
	1
	11B6
	26
	Chủ đề 8: Thực hành (tiết 2)
	Thí nghiệm thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá (Bộ TN dòng điện không đổi)

	
	
	2
	11B4
	26
	Chủ đề 8: Thực hành (tiết 2)
	Thí nghiệm thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá (Bộ TN dòng điện không đổi)

	Thứ 7
10/12
	Sáng
	3
	11B4
	27
	Chủ đề 9: Dòng điện trong các MT (tiết 1)
	Bộ TN dòng điện trong các môi trường

	
	
	4
	11B6
	27
	Chủ đề 9: Dòng điện trong các MT (tiết 1)
	Bộ TN dòng điện trong các môi trường


Tuần 15, từ ngày 12/12 đến ngày 18/12 năm 2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 3
13/12
	Sáng
	1
	11B6
	28
	Chủ đề 9: Dòng điện trong các MT (tiết 2)
	Bộ TN dòng điện trong các môi trường

	
	
	2
	11B4
	28
	Chủ đề 9: Dòng điện trong các MT (tiết 2)
	Bộ TN dòng điện trong các môi trường

	Thứ 7
17/12
	Sáng
	3
	11B4
	29
	Chủ đề 9: Dòng điện trong các MT (tiết 3)
	Bộ TN dòng điện trong các môi trường

	
	
	4
	11B6
	29
	Chủ đề 9: Dòng điện trong các MT (tiết 3)
	Bộ TN dòng điện trong các môi trường


Tuần 16, từ ngày 19/12 đến ngày 25/12 năm 2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 3

20/12
	Sáng
	1
	11B6
	30
	Chủ đề 9: Dòng điện trong các MT (tiết 4)
	Bộ TN dòng điện trong các môi trường

	
	
	2
	11B4
	30
	Chủ đề 9: Dòng điện trong các MT (tiết 4)
	Bộ TN dòng điện trong các môi trường


Tuần 18, từ ngày 02/1 đến ngày 8/1 năm 2023

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 3
03/1
	Sáng
	1
	11B6
	33
	Chủ đề 10: Thực hành (tiết 1)
	Thí nghiệm TH :Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ốt bán dẫn (Bộ TN dòng điện không đổi)

	
	
	2
	11B4
	33
	Chủ đề 10: Thực hành (tiết 1)
	Thí nghiệm TH :Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ốt bán dẫn (Bộ TN dòng điện không đổi)

	Thứ 6
06/1
	Sáng
	1
	12C7
	33
	Chủ đề 10: Thực hành (tiết 1)
	Bộ thí nghiệm thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R-L-C mắc nối tiếp

	
	
	3
	12C1
	33
	Chủ đề 10: Thực hành (tiết 1)
	Bộ thí nghiệm thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R-L-C mắc nối tiếp

	
	Chiều
	3
	12C7
	34
	Chủ đề 10: Thực hành (tiết 2)
	Bộ thí nghiệm thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R-L-C mắc nối tiếp

	Thứ 7
07/1
	Sáng
	1
	12C1
	34
	Chủ đề 10: Thực hành (tiết 2)
	Bộ thí nghiệm thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R-L-C mắc nối tiếp

	
	
	3
	11B4
	34
	Chủ đề 10: Thực hành (tiết 2)
	Thí nghiệm TH :Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ốt bán dẫn (Bộ TN dòng điện không đổi)

	
	
	4
	11B6
	34
	Chủ đề 10: Thực hành (tiết 2)
	Thí nghiệm TH :Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ốt bán dẫn (Bộ TN dòng điện không đổi)


Tuần 20, từ ngày 16/1 đến ngày 22/1 năm 2023

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 3

17/1
	Sáng
	1
	11B6
	38
	Chủ đề 12: Lực từ. Cảm ứng từ (tiết 1)
	Bộ TN lực từ, cảm ứng từ.

	
	
	3
	11B4
	38
	Chủ đề 12: Lực từ. Cảm ứng từ (tiết 1)
	Bộ TN lực từ, cảm ứng từ.


Tuần 22, từ ngày 06/2  đến ngày 12/2 năm 2023

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 4

08/2
	Chiều
	5
	10A8
	39
	Chủ đề 3: Mô-men lực. ĐKCB (tiết 1)
	Bộ TN hai lực song song cùng chiều, đĩa mô men.

	Thứ 6

10/2
	Sáng
	1
	12C7
	41
	Chủ đề 13: Tán sắc và giao thoa (tiết 1)
	Lăng kính, nguồn sáng trắng

	Thứ 7

11/2
	Chiều
	3
	10A8
	40
	Chủ đề 3: Mô-men lực. ĐKCB (tiết 2)
	Bộ TN hai lực song song cùng chiều, đĩa mô men.


Tuần 23, từ ngày 13/2  đến ngày 19/2 năm 2023

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 2

13/2
	Sáng
	2
	12C7
	42
	Chủ đề 13: Tán sắc và giao thoa (tiết 2)
	Lăng kính, nguồn sáng trắng

	Thứ 6

17/2
	Sáng
	1
	12C7
	43
	Chủ đề 13: Tán sắc và giao thoa (tiết 3)
	Bộ thí nghiệm thực hành: đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

	
	
	2
	12C1
	41
	Chủ đề 13: Tán sắc và giao thoa (tiết 1)
	Lăng kính, nguồn sáng trắng

	Thứ 7
18/2
	
	2
	12C1
	42
	Chủ đề 13: Tán sắc và giao thoa (tiết 2)
	Lăng kính, nguồn sáng trắng


Tuần 24, từ ngày 20/2  đến ngày 26/2 năm 2023

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 2

20/2
	Sáng
	2
	12C7
	44
	Chủ đề 13: Tán sắc và giao thoa (tiết 4)
	Bộ thí nghiệm thực hành: đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

	Thứ 6

24/2
	Sáng
	2
	12C1
	43
	Chủ đề 13: Tán sắc và giao thoa (tiết 3)
	Bộ thí nghiệm thực hành: đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa


Tuần 25, từ ngày 27/2  đến ngày 05/3 năm 2023

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 6

03/3
	Sáng
	3
	11B6
	48
	Chủ đề 15: Tự cảm
	Bộ TN tự cảm

	Thứ 7

04/3
	Sáng
	1
	11B4
	48
	Chủ đề 15: Tự cảm
	Bộ TN tự cảm


Tuần 26, từ ngày 06/3  đến ngày 12/3 năm 2023

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 3

07/3
	Chiều
	3
	11B6
	51
	Chủ đề 16: Khúc xạ ánh sáng (tiết 1)
	Các loại lăng kính, nguồn sáng Laze (TN khúc xạ ánh sáng)

	Thứ 6
10/3
	Sáng
	3
	11B6
	52
	Chủ đề 16: Khúc xạ ánh sáng (tiết 2)
	Các loại lăng kính, nguồn sáng Laze (TN khúc xạ ánh sáng)


Tuần 27, từ ngày 13/3  đến ngày 19/3 năm 2023

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 2

13/3
	Chiều
	3
	11B4
	51
	Chủ đề 16: Khúc xạ ánh sáng (tiết 1)
	Các loại lăng kính, nguồn sáng Laze (TN khúc xạ ánh sáng)

	
	
	4
	11B4
	52
	Chủ đề 16: Khúc xạ ánh sáng (tiết 2)
	Các loại lăng kính, nguồn sáng Laze (TN khúc xạ ánh sáng)

	Thứ 6

17/3
	Sáng
	3
	11B6
	54
	Chủ đề 16: Lăng kính
	Các loại lăng kính, nguồn sáng Laze (TN khúc xạ ánh sáng)

	Thứ 7

18/3
	Sáng
	1
	11B4
	54
	Chủ đề 16: Lăng kính
	Các loại lăng kính, nguồn sáng Laze (TN khúc xạ ánh sáng)


Tuần 28, từ ngày 20/3  đến ngày 26/3 năm 2023
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 2

20/3
	Sáng
	2
	12C7
	53
	Chủ đề 16: Các hiện tượng quang điện (tiết 1)
	Bộ TN quang điện ngoài

	Thứ 3

21/3
	Sáng
	1
	11B6
	55
	Chủ đề 18: Thấu kính mỏng (tiết 1)
	Các loại thấu kính, nguồn sáng hẹp đơn sắc. 

	
	
	3
	11B4
	55
	Chủ đề 18: Thấu kính mỏng (tiết 1)
	Các loại thấu kính, nguồn sáng hẹp đơn sắc.

	Thứ 6

24/3
	Sáng
	1
	12C7
	54
	Chủ đề 16: Các hiện tượng quang điện (tiết 2)
	Bộ TN quang điện ngoài

	
	
	2
	12C1
	53
	Chủ đề 16: Các hiện tượng quang điện (tiết 1)
	Bộ TN quang điện ngoài

	
	
	3
	11B6
	56
	Chủ đề 18: Thấu kính mỏng (tiết 2)
	Các loại thấu kính, nguồn sáng hẹp đơn sắc.

	Thứ 7

25/3
	Sáng
	1
	11B4
	56
	Chủ đề 18: Thấu kính mỏng (tiết 2)
	Các loại thấu kính, nguồn sáng hẹp đơn sắc.

	
	
	2
	12C1
	54
	Chủ đề 16: Các hiện tượng quang điện (tiết 2)
	Bộ TN quang điện ngoài


Tuần 32, từ ngày 17/4  đến ngày 23/4 năm 2023

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 6
21/4
	Sáng
	3
	11B6
	64
	Chủ đề 20: Các dụng cụ bổ trợ mắt (tiết 1)
	Kính lúp

	Thứ 7
22/4
	Sáng
	1
	11B4
	64
	Chủ đề 20: Các dụng cụ bổ trợ mắt (tiết 1)
	Kính lúp


Tuần 33, từ ngày 24/4  đến ngày 29/4 năm 2023

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Tiết PPCT
	Bài dạy
	Ghi chú;

Thiết bị

	Thứ 4

26/4
	Chiều
	3
	10A8
	64
	Sự biến dạng  (tiết 1)
	Bộ TN sự biến dạng của lò xo

	
	
	5
	10A8
	65
	Sự biến dạng  (tiết 2)
	Bộ TN sự biến dạng của lò xo
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